   DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Hoàng Trung 
	Hiếu
	13CĐ-NL
	Thạch Đông A – Tân Hiệp – Kiên Giang
	0931323800
	01685177848
	Nhóm trưởng

	02
	Lê Nguyễn Quốc 
	Việt
	13CĐ-NL
	Khu 8 – TT Cần Đước – Huyện cần Đước – Long An
	01688490145
	01686478113
	

	03
	Lê Song 
	Thương
	13CĐ-NL
	X2-T1 – Xã Nghị Đức – Tánh Linh – Bình Thuận
	01667770136
	01649446576
	


	4
	Trần Ngọc 
	Anh
	13CĐ-NL
	TT Tuy Phước – Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định
	0937867245
	01658263588
	Nhóm trưởng

	5
	Phạm Khắc 
	Hải
	13CĐ-NL
	Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hai Dương
	01644080894
	01696118815
	

	6
	Nguyễn Văn 
	Dương
	13CĐ-NL
	Thôn Vĩnh Hanh – xã Phú Lạc – Huyện Tuy Phong – Tỉnh Bình Thuận
	097991812
	01674631229
	


	7
	Nguyễn Văn 
	Gia
	13CĐ-NL
	Phương Diên – Phú Diên – Phú Vang – TT Huế
	0983712509
	
	Nhóm trưởng

	8
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	13CĐ-NL
	An Vĩnh – Lý Sơn – Quảng Ngãi
	0976912822
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc 
	Mạnh
	13CĐ-NL
	Hòa Bình – Tân Hòa – Lai Vung – Đồng Tháp
	0983733547
	0673636588
	

	10
	Võ Thảnh 
	Danh
	13CĐ-NL
	Ấp 8 – xã Tân Thạnh Đông Củ Chi – Tp.HCM
	0929118056
	0982591687
	


	11
	Đặng Vinh 
	Quan
	13CĐ-NL
	Âp 3 – Đức Hòa Đông – Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An
	01229176824
	
	Nhóm trưởng

	12
	Trần Nguyễn Đăng 
	Khoa
	13CĐ-NL
	Tân Phú – Đức Hòa – Long An
	0945890779
	
	


	13
	Nguyễn Đình  
	Việt
	13CĐ-NL
	Bình Định Nam – Thăng Bình – Quảng Nam
	01626203804
	01692980968
	Nhóm trưởng

	14
	Phạm Tấn 
	Đạt
	13CĐ-NL
	Ấp Long Thanh B – Xã Bàn Long – Châu Thành – Tiền Giang
	0988565034
	01682440188
	

	15
	Nguyễn Hồng 
	Hương
	13CĐ-NL
	Xã Nghĩa Mỹ - Huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi
	0939638398
	01689756214
	

	16
	Lê Trung 
	Hậu
	13CĐ-NL
	Măng Tố - Tánh Linh – Bình Thuận
	09748569980
	0983017798
	


	17
	Phan Trọng 
	Nghĩa
	13CĐ-NL
	30 - Ấp 2 – Phước Lợi – Bến Lức – Long An
	01678890794
	01653456855
	Nhóm trưởng

	18
	Nguyễn Minh 
	Kí
	13CĐ-NL
	536/49/2H – Âu Cơ – Phường 10 – Q.Tân Bình
	0974809543
	01669312688
	

	19
	Nguyễn Hoàng 
	Vũ
	13CĐ-NL
	Tổ 5 – Thôn Láng Cát – Tân Hải – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu
	01635313765
	01647887550
	


	20
	Đoàn Hữu
	Tiến
	13CĐ-NL
	Bình Thạnh – Tuy Phong  - Bình Thuận
	01676778270
	
	Nhóm trưởng

	21
	Ngô Đăng 
	Khoa
	13CĐ-NL
	Liên Hương – Tuy Phong – Bình Thuận
	01642082808
	
	

	22
	Trà Quý 
	Thắng
	13CĐ-NL
	Ân Hảo Đông – Hoài Ân – Bình Định
	01626445783
	
	


	23
	Bạch Trung 
	Kiều
	13CĐ-NL
	Tịnh Hà – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
	0972528306
	01638012513
	Nhóm trưởng

	24
	Nguyễn Mai Thành
	Tâm
	13CĐ-NL
	Ấp 5 – Thạnh Đức – Bến Lức – Long An
	01887864113
	0974862481
	

	25
	Nguyễn tấn 
	Minh
	13CĐ-NL
	Ấp 2 – Xã Phước Đông – H.Cần Đước – Long An
	01884230053
	0723618637
	

	26
	Đỗ Duy
	Tùng
	13CĐ-NL
	Lộc Bình – Phú Lộc – Krôngnăng – Đắklắc
	0987181078
	01693264976
	


	27
	Phạm Quốc
	Bình
	13CĐ-NL
	Ấp Hòa Bình – xã Hòa Tân – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp
	0967609223
	01289628029
	Nhóm trưởng

	28
	Phan Thị 
	Hết
	13CĐ-NL
	Mỹ Thắng – Phù Mỹ - Bình Định
	0972554314
	01694996370
	

	29
	Nguyễn Hoàng 
	Huy
	13CĐ-NL
	Ấp Thanh Phú – Xã Thanh Phú Long – Huyện Châu Thành – Tỉnh Long An
	01685852920
	01663684924
	

	30
	Phạm Nhật 
	Nam
	13CĐ-NL
	106/40 – Đường Đình Nghi Xuân – P.Bình Trị Đông – Q.Tân Bình – Tp.HCM
	01686413753
	0933139343
	

	31
	Lê Minh
	Thịnh
	13CĐ-NL
	32 – Phạm văn Đồng – Hoài Ân – Bình Định
	01642652085
	01647325317
	Nhóm trưởng

	32
	Võ Trung 
	Đức
	13CĐ-NL
	Định Bình – Hoài Đức – Hoài Nhơn – Bình Định
	0968818436
	
	


	33
	Hồ Thế
	Phy
	13CĐ-NL
	Thắng Hải – Hàm Tân – Bình Thuận
	01672076765
	0938186605
	Nhóm trưởng

	34
	Trần Văn 
	Nghĩa
	13CĐ-NL
	Phú Phụng – Chợ Lách – Bến Tre
	01657070479
	01693607910
	

	35
	Hoàng Mạnh
	Quân
	13CĐ-NL
	Trung Chánh 1 – Xã Trung Chánh – Hóc Môn
	01282222563
	
	Nhóm trưởng

	36
	Liêu Nguyên
	Phát
	13CĐ-NL
	Lê Đình Cẩn – Bình Tân – P.Tân Tạo
	01268922265
	
	

	37
	Đặng Văn 
	Tuyền
	13CĐ-NL
	151/47 - Ấp Cây Trâm - Xã Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi - TPHCM
	0928312012
	
	


	38
	Phạm Trọng
	Vũ
	13CĐ-NL
	ấp Trung Hưng – Xã Xuân Trường – H.Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai
	01667896664
	
	Nhóm trưởng

	39
	Đỗ Ngọc
	Sịn
	13CĐ-NL
	Mộ đức – Quảng Ngãi
	0976444321
	
	


	40
	Nguyễn Thanh 
	Tâm
	13CĐ-NL
	Đức Chánh – Mộ Đức – Quảng Ngãi
	01695429992
	0978067596
	Nhóm trưởng

	41
	Lê Hồng
	Phi
	13CĐ-NL
	Phú Thọ - Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa – Phú Yên
	0973475450
	01664077399
	


	42
	Võ Thành
	Quyên
	13CĐ-NL
	Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định
	01644590463
	
	Nhóm trưởng

	43
	Hồ Tấn
	Thành
	13CĐ-NL
	Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định
	01667893331
	
	

	44
	Nguyễn Khoa
	Bảo
	13CĐ-NL
	Xuân Hưng – Xuân Lộc – Đồng Nai
	01639391084
	
	


	45
	Lại Văn 
	Khương
	13CĐ-NL
	Vĩnh Trung – Nha Trang – Khánh Hòa
	01202646358
	
	Nhóm trưởng

	46
	Đặng Vĩ
	Luân
	13CĐ-NL
	181A - Ấp 2 – xã Phạm Văn Cội – Củ Chi – Tp.HCM
	0978695739
	
	

	47
	Lê Hoàng 
	Linh
	13CĐ-NL
	Ấp Rạch Cát – xã Long Hưng Đông – Cần Đước – Long An
	0969848540
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA
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